	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt


Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: BƠM – QUẠT – MÁY NÉN
Mã môn học: PFCO330232
2. Tên Tiếng Anh: PUMP – FAN - COMPRESSOR
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách môn học:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Lại Hoài Nam
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
2.1/ TS. Đặng Hùng Sơn
2.2/ TS. Nguyễn Xuân Viên
5. Điều kiện tham gia học tập môn học
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Cơ Học Lưu Chất Ứng Dụng, Toán cao cấp, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu.
6. Mô tả môn học (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy thủy khí, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, phạm vi sử dụng, các hư hỏng thường gặp, phương thức sữa chửa, bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy thủy khí như: máy bơm cánh dẫn, bơm thể tích, quạt ly tâm, quạt hướng trục, các loại máy nén. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho người học khả năng tính toán thiết kế chế tạo các loại máy kể trên . Đây là học phần chuyên môn do đó học phần còn cung cấp cho người học các kỹ năng tính toán, thiết kế, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu, nhược điểm của các hệ thống thủy lực cho các công trình.
7. Mục tiêu môn học (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Môn học này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
	1.3
	3

	G2
	Các thông số đặc trưng ảnh hưởng đến sự làm việc của bơm, quạt, máy nén
	2.1
	4

	G3
	Có kỹ năng thuyết trình, báo cáo các vấn đề liên quan đến bơm, quạt, máy nén. 
	3.1

3.2
	3

	G4
	Thiết kế các hệ thống đường ống dẫn lưu chất có sử dụng bơm, quạt, máy nén
	4.3
	4


8. Chuẩn đầu ra của môn học
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.3
	Nắm rõ nguyên lý làm việc, cấu tạo, tính toán hệ thống bơm, quạt, máy nén. 
	1.3.1

 1.3.3
	3

3

	G2
	G2.1
	Nắm thông số đặc trưng ảnh hưởng đến sự làm việc của bơm, quạt, máy nén
	2.1.2
	3

	G3
	G3.2
	Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về kỹ thuật
	3.2.4
	3

	G4
	G4.5
	Thiết kế các hệ thống đường ống dẫn lưu chất có sử dụng bơm, quạt, máy nén
	4.3.4
	4


9. Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết môn học:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Khái niệm chung
	
	
	
	**

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Khái niệm chung về máy thủy khí, vài nét về lịch sử phát triển.

1.2 Phân loại, công dụng và phạm vi sử dụng  máy thủy khí.

1.3 Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén

1.4 Các thông số làm việc cơ bản.

1.5 Hiện tượng xâm thực trong máy thủy lực

1.6 Cột áp hút và chiều cao hút 
	G1.3, G2.1
	3
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Giải bài tập 
	
	
	
	

	2 
	Chương 2: Đặc tính và sự làm việc của bơm, quạt trong hệ thống
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Đặc tính thực nghiệm

2.2 Tương tự của các máy cánh dẫn

2.3 Sự làm việc của bơm, quạt trong hệ thống – điều chỉnh bơm quạt

2.4 Ghép bơm quạt
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Cataloge đặc tính của các loại bơm

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	3 
	Chương 3: Lý thuyết cơ bản của máy cánh dẫn
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Các thông số đặc trưng – Lựa chọn máy cánh dẫn

3.2 Các lý thuyết cơ bản của máy cánh dẫn

3.4 Các dạng mất mát năng lượng trong máy cánh dẫn

3.5 Đặc tính lý thuyết của máy cánh dẫn
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	4 
	Chương 4: : Bơm, quạt ly tâm
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Bơm ly tâm
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về các loại bơm, quạt sử dụng trong hệ thống lạnh

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	5 
	Chương 4: : Bơm, quạt ly tâm (tiếp)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Bơm ly tâm
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về các loại bơm, quạt sử dụng trong hệ thống lạnh

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	6 
	Chương 4: : Bơm, quạt ly tâm (tiếp)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Bơm ly tâm
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về các loại bơm, quạt sử dụng trong hệ thống lạnh

Giải bài tập
	G1.3, G2.1, G4.5
	
	
	

	7 
	Chương 4: : Bơm, quạt ly tâm
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.2 Quạt ly tâm

4.2.5 Ảnh hưởng của các tạp chất cơ khí tới sự làm việc của quạt.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về các loại bơm, quạt sử dụng trong hệ thống lạnh

Giải bài tập
	G1.3, G2.1, G4.5
	
	
	

	8 
	Chương 5: Bơm, quạt hướng trục
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Kết cấu, nguyên lý làm việc

5.2 Lý thuyết dòng xoáy nghiên cứu dòng chảy trong vùng bánh công tác của máy hướng trục
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Cataloge quạt hướng trục

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	9 
	Chương 5: Bơm, quạt hướng trục (tiếp)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.3 Nghiên cứu dòng chảy trong vùng bánh công tác máy hướng trục

5.4 Tính toán máy hướng trục
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Cataloge quạt hướng trục

Giải bài tập
	G1.3, G2.1
	
	
	

	10 
	Chương 6: Bơm thể tích
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Khái niệm chung, nguyên lý làm việc, phân loại

6.2 Bơm piston.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ứng dụng bơm thể tích trong hệ thống lạnh
	G1.3, G2.1
	
	
	

	11 
	Chương 6: Bơm thể tích
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

6.3. Bơm roto.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ứng dụng bơm thể tích trong hệ thống lạnh
	G1.3, G2.1
	
	
	

	12 
	Chương 6: Bơm thể tích
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

6.4. Bơm  piston – roto.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ứng dụng bơm thể tích trong hệ thống lạnh
	G1.3, G2.1
	
	
	

	13 
	Chương 7: Máy nén
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1. Khái niệm chung - Nhiệt động học máy nén.

7.2 Máy nén ly tâm.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Các loại máy nén dùng trong hệ thống lạnh. 
	G1.3, G2.1
	
	
	

	14 
	Chương 7: Máy nén (tiếp)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

7.3 Máy nén hướng trục.

7.4 Máy nén thể tích.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Các loại máy nén dùng trong hệ thống lạnh. 
	G1.3, G2.1
	
	
	

	15 
	Chương 7: Máy nén
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

7.5 Một số chú ý về kết cấu các loại máy nén.

7.6 Trang bị trạm máy nén.

7.7 An toàn trạm khí nén.
	G1.3, G2.1
	
	Thuyết giảng

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Các loại máy nén dùng trong hệ thống lạnh. 
	G1.3, G2.1
	
	
	


** Khoa tham khảo văn bản hướng dẫn để xác định phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá giúp đạt được trình độ năng lực mong muốn.
11. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra KT
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	
	
	30

	BT#1
	Tính toán bơm và tính chọn đường ống
	Tuần 6
	G1.3, G2.1
	4
	**
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	15

	BT#2
	Tính chọn quạt, máy nén
	Tuần 11
	G1.3, G2.1
	4
	
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	15

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	
	Đánh giá nội dung báo cáo
	20

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:
Các loại ắc quy khác

1. Bơm li tâm các loại 
2. Bơm piston các loại 
3. Máy nén khí 
4. Máy nén li tâm một cấp và nhiều 
5. Máy nén lạnh (trục vít, piston) 
6. Bơm dịch (bơm môi chất lạnh dạng lỏng) 
7. Bơm bánh răng các loại 
8. Quạt li tâm, Quạt trục 
9. Các thiết bị đo lưu lượng, vận tốc không khí và chất 
10. Các sự cố xảy ra khi bơm hoạt động, hướng khác phục, bảo trì bơm các loại.
	Tuần 2-15
	 G3.2
	 3
	
	
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 75 - 90 phút. 


	
	G1.3, G2.1, 

G4.5
	4
	
	Kiểm tra tự luận
	


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giáo trình Bơm, quạt, Máy nén, NXB Đà Nẵng.

- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Lê Thị Minh Nghĩa – Nguyễn Thiện Tống, Bài giảng Máy thuỷ khí, ĐHKT Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)

   2. Nguyễn Văn May, Bơm, quạt, máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật: Hà nội, 1997._ 268tr
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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1

